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Chuyên đề IV. Thu thập báo cáo về phát triển kinh tế xã hội tại xã Yên Hồ 

Người thực hiện: 

Mở đầu 

Dữ liệu thu thập hiện có 

Phần kinh tế - xã hội:  

+ Báo cáo tổng hợp kinh tế - xã hội chung khu vực nghiên cứu năm 2012. 

Phần Nông nghiệp: bao gồm trồng trọt và chăn nuôi 

*Trồng trọt: 

+ Báo cáo tổng kết về năng suất và sản lượng lúa vụ đông xuân, hè thu năm 2012 tại 

xã Yên Hồ. 

+ Báo cáo và bảng thống kê sản lượng và năng suất lúa trung bình chung cả năm 2012 

tại xã Yên Hồ. 

+ Báo cáo về diện tích lúa đông xuân và hè thu bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã 

Yên Hồ. 

Chăn nuôi: 

+ Báo cáo số lượng gia súc, gia cầm hiện có trên địa bàn toàn xã khu vực nghiên cứu. 

Phần quy hoạch phát triển nông thôn mới và xây dựng cơ bản: 

Quy hoạch phát triển nông thôn mới:  

+ Các báo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

+ Báo cáo kết quả xây dưng nông thôn mới theo quý và hằng năm tại Yên Hồ. 

+ Kế hoạch thực hiện nông thôn mới năm 2013  

+ Báo cáo sơ kết về việc thự hiện Nông thôn mới trong 2 năm thực hiện trên địa bàn 

xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. 



+ Bảng kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013 

xã Yên Hồ. 

Xây dựng cơ bản 

+ Biểu kế hoạch xây dựng kênh mương, và kế hoạch đăng ký xây dựng kênh mương, 

giao thông tại xã Yên Hồ. 

+ Báo cáo về hiện trạng kênh mương, giao thông nội đồng khu vực xã Yên Hồ 

Phần môi trường: 

+ Quy chế bảo vệ môi trường ở khu vực các xã thuộc địa bàn nghiên cứu. 

+ Báo cáo về hiện trạng môi trường trên địa bàn xã (các loại rác thải, thành phần rác 

thải, khối lượng rác thải hằng năm, nguồn thải chính). 

+ Các thông báo về hướng dẫn về VSAT và bảo vệ môi trường khu vực nghiên cứu. 

Phần giáo dục và y tế sức khỏe cộng đồng 

Giáo dục 

+ Số lượng học sinh ở các cấp trên địa bàn các xã khu vực nghiên cứu 

+ Cơ sở vật chất (số lượng trường học, phòng học) hiện có trên địa bàn 

Y tế và chăm sóc sức khỏe người dân 

+ Số lượng các y, bác sỹ  

+ Số lượng các cơ sở ý tế, các giường bệnh hiện nay 

+ Số lượng bệnh nhân thăm khám hàng năm ở cơ sở ý tế trên địa bàn 

Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp 

Dữ liệu thu thập được ở địa bàn các xã thuộc khu vực nghiên cứu bao gồm: Dữ liệu 

thứ cấp và dữ liệu sơ cấp 

Thu thập dữ liệu thứ cấp hiện nay có ở các xã thuộc khu vực nghiên cứu là dữ liệu thu 

thập từ những nguồn số liệu có sẵn, những dữ liệu đã qua tổng hợp, xử lý.  

Thu thập dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra khảo sát bằng mẫu phiếu 

điều tra và đo đạc bằng các loại máy chuyên dụng trong thời gian 20 – 30/7/2013. 



Thực hiện phương pháp điều tra một cách toàn bộ (Tiến hành thu thập, ghi chép dữ 

liệu trên tất cả các đơn vị của tổng thể khu vực nghiên cứu với quy mô và thời gian 

dài). 

3. Các báo cáo phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 

3.1 Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 

a. Kinh tế (sản xuất nông nghiệp) 

Về sản xuất Nông nghiệp, các hộ đã làm đất, cày bừa đợt 2, chuyển phân ra đồng, 

chuẩn bị đủ số lượng mạ gieo, thời tiết thuận lợi cho cây mạ phát triển. Về thu nhập 2 

tháng đầu năm đã có hộ bán được nhiều thóc lúa và các loại khác, ước tính đạt 30% 

tổng thu nhập cả năm ... 

b. Văn hoá - Xã hội & Môi trường:  

Vận động các cháu đủ độ tuổi đến trường đạt 100%. Trong dịp tết các hộ nghèo trong 

xóm được hỗ trợ 200.000 đồng/1 khẩu đến tận tay hộ nghèo. 

Tổ chức vui chơi giải trí cho nhân dân trong dịp tết. Đảm bảo giữ vững môi trường 

xanh, sạch, đẹp. 

c. An ninh, trật tự: 

An ninh, chính trị, an toàn xã hội trong thôn xóm được giữ vững, nhất là trong dịp tết, 

không có tình trạng gây rối, mất trật tự công cộng .... 

3.2 Dự kiến cả năm 

a. Kinh tế: 

Dự kiến năm 2013 các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau: 

Sản lượng lương thực quy thóc của thôn đạt 178 tấn/1 năm; cả thôn tập trung vào thời 

vụ sản xuất và triển khai huy động các nguồn lực lao động. Tích cực tiếp thu định 

hướng của xã trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở từng hộ gia đình. Phát 

triển cây mũi nhọn như các loại cây ngắn ngày có năng xuất cao hướng tới thu nhập 

bình quân đầu người đạt 6,5 – 7 triệu đồng/ năm ... 

b. Văn Hoá - Xã hội & Môi trường:  



Thực hiện tốt các chủ chương, chính sách xã hội như: Người có công với nhà nước 

ngày 27/7 và các chính sách xã hội khác nữa. Vận động sinh đẻ có kế hoạch, không có 

trẻ em bỏ học trong năm. Ốm đau phải đến trạm y tế xã, giữ gìn đường làng, ngõ xóm 

xanh, sạch, đẹp – ăn uống hợp vệ sinh ... 

c. An ninh, trật tự:  

 Tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, mất trật tự trong thôn, kịp thời hòa giải các 

mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân, tuyên truyền sâu rộng về phòng chống các tệ 

nạn như ăn cắp vặt, uống rượu, nghiện ma túy ... 

3.3  Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 

a. Dự báo 

Năm 2010 tình hình kinh tế ở thôn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do các yếu tố 

bất lợi về thời tiết và biến động về giá cả thị trường đối với một số sản phẩm nông 

nghiệp chính của thôn. Với quyết tâm của bà con nhân dân, rất có thể thôn ta sẽ khắc 

phục và hạn chế được phần nào những khó khăn này và tìm giải pháp tích cực để đối 

phó với khó khăn trước mắt, từng bước ổn định đời sống nhân dân trong thôn.  

b. Mục tiêu chung 

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng xuất cao như: Giống Lúa lai, 

Ngô lai và một số cây có giá trị kinh tế cao như Mía, Đậu Tương, Lạc… 

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 

Giữ gìn bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

c. Định hướng giải pháp chủ yếu của thôn 

c.1 Kinh tế: 

Thúc đẩy phát triển chăn nuôi bằng cách cải tiến giống và tăng đầu tư; 

Vận động bà con tham gia trồng rừng nguyên liệu; 

Vận động các gia đình có điều kiện mở dịch vụ như: Bán hàng tiêu dùng, sửa chữa xe 

máy… 

Đề nghị khuyến nông xã hỗ trợ kỹ thuật đê trồng cây ăn quả có giá trị như: Cam, 

Quýt,.. bằng cách tận dụng quỹ đất và cải tạo giống; 



Tăng thêm diện tích trồng Đậu Tương, lạc trên một số khu vực đất phù hợp trên địa 

bàn xã. 

c.2 Văn hoá - Xã hội & Môi trường:  

Tăng cường tuyên truyền về môi trường, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ 

môi trường sống; 

Vận động con em không bỏ học, tuyên truyền để không xảy ra tình trạng gia đình sinh 

con thứ 3 trong thôn; 

Tham gia đầy đủ các giải, phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ do xã tổ 

chức.  

c.3 An ninh, trật tự:  

Ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn tại thôn, xây dựng quy ước sinh hoạt của thôn; 

Vận động không để xảy ra mất an toàn giao thông trên địa bàn thôn; 

Kịp thời giải quyết các vấn đề, vụ việc, bất đồng trong thôn. 

 Các kết quả đạt được và dự kiến trong thời gian tới 

Bảng 1: Thống kê các kết quả các lĩnh vực đạt được trong nông nghiệp và các 

giải pháp 

 

 

Ngành: Nông 

nghiệp 
Lĩnh vực: Trồng trọt & Thủy lợi 

Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp 

Người dân trong 

thôn sử dụng 

giống lúa tạp, 

năng suất thấp 

- Người dân thiếu 

kiến thức kỹ thuật, 

chưa có ý thức sản 

xuất hàng hoá, chưa 

được hướng dẫn. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và 

trồng trọt 



  - Khuyến nông xã hỗ trợ xây dựng mô 

hình chuyên canh 1 giống lúa năng suất 

cao trên một cánh đồng. 

Thiếu phân bón 

và nước tưới 

phục vụ canh tác 

tại Yên Hồ, Hưng 

Nhân, Võ Ninh. 

- Phân chuồng từ 

sản xuất chăn nuôi 

chưa đủ đáp ứng 

nhu cầu trồng trọt 

- Vận động nhân dân trong thôn hỗ trợ 

nhau, đầu tư kinh phí phát triển chăn 

nuôi lợn, trâu bò và thực hiện các biện 

pháp tạo nguồn phân chuồng. 

 - Không vay được 

vốn ngân hàng để 

đầu tư mua phân 

bón hóa học, vi sinh 

- Đề nghị cấp trên đảm bảo tín chấp, hỗ 

trợ người dân vay vốn của các ngân hàng 

tại xã và huyện. 

 - Mương, thủy lợi 

thô sơ, xuống cấp 

- Vận động nhân dân trong thôn tham gia 

tu sửa mương cấp nước tại Yên Hồ, Hưng 

Nhân. 

Hoạt động ĐVT 
Số 

lượng 

Thời 

gian 

Địa 

điểm 

Trách 

nhiệm 

Nguồn lực 

(1.000 đồng) 

Ghi 

chú Tổ

ng 

số 

Dân 

góp 

Cần 

hỗ 

trợ 

Mở lớp tập 

huấn kỹ thuật 

trồng lúa lai 

         

Cải tạo, nạo 

vét mương 

         

Sửa chữa đập 

tạm tại Yên 

Hồ 

         

Đầu tư giống 

Lúa có năng 

         



suất cao, chịu 

hạn, chịu sâu 

bệnh tốt 

          

 

 (Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu cấp xã) 

Bảng 2. Các vấn đề, nguyên nhân và các giải pháp 

 

Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp 

Người dân 

trong thôn sử 

dụng giống lúa 

tạp, năng suất 

thấp 

- Người dân thiếu 

kiến thức kỹ thuật, 

chưa có ý thức sản 

xuất hàng hoá, chưa 

được hướng dẫn. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và 

trồng trọt 

  - Khuyến nông xã hỗ trợ xây dựng mô 

hình chuyên canh 1 giống lúa năng suất 

cao trên một cánh đồng 

Thiếu phân bón 

và nước tưới 

phục vụ canh 

tác tại Yên Hồ 

- Phân chuồng từ 

sản xuất chăn nuôi 

chưa đủ đáp ứng 

nhu cầu trồng trọt 

- Vận động nhân dân trong thôn hỗ trợ 

nhau, đầu tư kinh phí phát triển chăn 

nuôi lợn, trâu bò và thực hiện các biện 

pháp tạo nguồn phân chuồng. 

 - Không vay được 

vốn ngân hàng để 

đầu tư mua phân 

bón hóa học, vi sinh 

- Đề nghị cấp trên đảm bảo tín chấp, hỗ 

trợ người dân vay vốn của các ngân hàng 

tại xã và huyện. 

 - Mương Yên Hồ 

thủy lợi thô sơ, 

xuống cấp 

- Vận động nhân dân trong thôn tham gia 

tu sửa mương Yên Hồ cấp nước tại thôn 

5,6. 

Hoạt động ĐVT Số Thời Địa Trách Nguồn lực Ghi 



lượng gian điểm nhiệm (1.000 đồng) chú 

Tổ

ng 

số 

Dân 

góp 

Cần 

hỗ 

trợ 

T
rồ

n
g
 t

rọ
t 

Mở lớp 

tập 

huấn kỹ 

thuật 

trồng 

lúa lai 

         

Đầu tư 

giống 

Lúa có 

năng 

suất 

cao, 

chịu 

hạn, 

chịu 

sâu 

bệnh tốt  

         

…          

…          

T
h

ủ
y 

lợ
i 

Cải tạo, 

nạo vét 

mương 

Yên Hồ 

         

Sửa 

chữa 

đập tạm 

tại Yên 

         



Hồ 

…          

…          

 (Nguồn: Báo cáo 


